
UBND HUYỆN TÂN YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM DV-KTNN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTDVKTNN-CNTY
V/v hướng dẫn thực hiện tiêm phòng, phòng
chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi năm 2024

Tân Yên, ngày tháng 4 năm 2024

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND, ngày 30/3/2024 của UBND huyện về việc
tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân hè năm 2024; Công văn số 878 /UBND-
NN, ngày 22/4/2024 của UBND huyện Tân Yên về việc triển khai tiêm phòng vắc xin
Lở mồm long móng, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh động vật.

Để kịp thời triển khai, hướng dẫn các biện pháp chuyên môn kỹ thuật về công
tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, Trung tâm DV-KTNN
huyện hướng dẫn một số biện pháp chuyên môn kỹ thuật tiêm phòng, phòng chống
dịch bệnh cho đàn vật nuôi năm 2024 như sau:

1. ĐỐI VỚI CÁC LOẠI VẮC XIN DỊCH VỤ
1.1. Vắc xin 3 bệnh cho lợn:
* Chỉ định:
- Vắc xin 3 bệnh gồm: Tụ huyết trùng, dịch tả và phó thương hàn;
- Phòng bệnh: Dịch tả, Tụ huyết trùng, Phó thương hàn cho đàn lợn. Vắc xin

tạo miễn dịch sau khi tiêm 7 ngày và thời gian bảo hộ được 6 tháng.
* Cách dùng, liều lượng: Tiêm liều 1ml/con, tiêm bắp cổ sau tai. Tiêm cho

lợn khỏe mạnh trên 20 ngày tuổi. Phải dùng hết trong 24h sau khi mở lọ vắc xin.
Ngưng sử dụng 14 ngày trước ngày giết mổ.

* Giá Vắc xin: 5.500đ/liều.
1.2. Vắc xin Tụ huyết trùng Trâu bò
* Chỉ định:
- Vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò dạng keo phèn, phòng bệnh Tụ huyết trùng

cho đàn trâu bò;Vắc xin tạo miễn dịch sau khi tiêm 14 ngày và thời gian bảo hộ
được 6 tháng.

* Cách dùng, liều lượng: Tiêm liều 2ml/con, tiêm bắp cổ sau tai, tiêm cho
trâu bò khỏe mạnh trên 6 tháng tuổi. Phải dùng hết trong 6h sau khi mở lọ vắc xin.

* Giá Vắc xin: 6.090 đ/liều.
2. CÁC LOẠI VẮC XIN CÓ HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
2.1. Vắc xin Viêm da nổi cục (Lumpyvac)
* Chỉ định:
- Vắc xin Viêm da nổi cục là vắc xin nhược độc dạng đông khô, tiêm cho đàn

trâu bò; Phòng bệnh Viêm da nổi cục cho đàn trâu bò. Vắc xin tạo miễn dịch sau khi
tiêm 21 ngày và thời gian bảo hộ được 6 tháng.
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* Cách dùng, liều lượng: Trâu, bò tiêm liều 2ml/con, tiêm dưới da cổ sau tai,
tiêm cho trâu bò khỏe mạnh trên 2 tháng tuổi.

Chú ý: Không tiêm đồng thời hoặc kết hợp với vắc xin khác, khoảng cách giữa
các lần tiêm tối thiểu là 7 ngày. Không tiêm cho trâu bò mang thai thời kỳ đầu và
thời kỳ cuối, Phải dùng hết trong 6h sau khi mở lọ vắc xin.

2.2. Vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo (Rabisin)
* Chỉ định:
-Vắc xin phòng bệnh dại Rabisin, phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo; Vắc xin

tạo miễn dịch sau khi tiêm 14 ngày và thời gian bảo hộ được 12 tháng.
* Cách dùng, liều lượng: Tiêm liều 1ml/con, tiêm bắp hoặc dưới da, tiêm cho

đàn chó, mèo khỏe mạnh trên 2 tháng tuổi.
2.3. Vắc xin Cúm gia cầm:
* Chỉ định: Phòng bệnh cúm gia cầm trên đàn gia cầm như: gà, vịt, ngan (vịt

xiêm) và chim cút khỏe mạnh. Vắc xin tạo miễn dịch sau khi tiêm 14 ngày và thời
gian bảo hộ được 6 tháng.

* Cách dùng, liều lượng:

TT Loại gia cầm Liều tiêm Đường dùng

1 Gà < 35 ngày tuổi 0,5ml/con Tiêm dưới da cổ, 1/3 phần
dưới sau cổ

2 Gà >35 ngày tuổi 0,5ml/con Tiêm dưới da cổ, 1/3 phần
dưới sau cổ

3 Vịt, ngan < 35 ngày tuổi 0,5ml/con Tiêm dưới da cổ, 1/3 phần
dưới sau cổ

4 Vịt, ngan> 35 ngày tuổi 1 ml/con Tiêm dưới da cổ, 1/3 phần
dưới sau cổ

5 Chim cút < 35 ngày tuổi 0,3-0,5ml/con Tiêm dưới da cổ, 1/3 phần
dưới sau cổ

6 Chim cút > 35 ngày tuổi 0,3-0,5ml/con Tiêm dưới da cổ, 1/3 phần
dưới sau cổ

2.4. Vắc xin LMLM
* Chỉ định: Vắc xin LMLM dạng nhũ dầu, tiêm cho đàn lợn nái và đực giống;

Phòng bệnh LMLM cho đàn, lợn, trâu bò, dê cừu; Vắc xin tạo miễn dịch sau khi
tiêm 21 ngày và thời gian bảo hộ được 12 tháng.

* Cách dùng, liều lượng: Lợn nái, đực giống tiêm liều 2ml/con, tiêm bắp cổ
sau tai, tiêm cho lợn khỏe mạnh trên 02 tuần tuổi, không tiêm cho những con lợn
ốm, nghi ốm, lợn nái sinh sản trước khi đẻ 3 tuần, lợn nái sinh sản tiêm phòng bổ
sung trước khi phối giống. Dùng hết trong 24h sau khi mở lọ vắc xin. Ngưng sử
dụng 28 ngày trước ngày giết mổ.

3. Cách sử dụng và bảo quản vắc xin:
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- Bảo quản vắc xin: Ở nhiệt độ 2 - 8o C, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp, còn
hạn sử dụng. Không để đóng băng, ngăn đá.

- Lưu ý khi sử dụng vắc xin:
+ Chỉ tiêm cho gia súc, gia cầm khỏe mạnh, đúng độ tuổi; không tiêm cho gia

súc, gia cầm nghi ốm, nhiễm bệnh hoặc yếu.
+ Không sử dụng khi bao bì bị hỏng trong quá trình bảo quản, khi có dị vật

trong lọ vắc xin hoặc khi mầu vắc xin bị phân lớp hoặc vón cục.
+ Trước khi sử dụng để vắc xin về nhiệt độ phòng, lắc đều trước khi tiêm.
+ Khi tiêm phải dùng bơm kim tiêm khử trùng, đầu kim phải được thay kịp thời,

tốt nhất dùng loại kim tiêm một lần.
- Ngưng sử dụng từ 14-28 ngày trước ngày giết mổ, tùy thuộc loại vắc xin.
- Chai lọ đã sử dụng, vắc xin còn sót lại và các dụng cụ phải được khử trùng

hoặc hủy bỏ theo quy định.
- Phải áp dụng các biện pháp an toàn cần áp dụng khi tiêm vắc xin.
- Tổ chức tiêm tại thời điểm thích hợp, thuận lợi. Có phương án, biện pháp đảm

bảo an toàn dịch bệnh cho người tham gia công tác tiêm phòng. Vệ sinh, tiêu độc,
khử trùng trước và sau khi tiêm phòng tại điểm tiêm theo quy định.

- Người tham gia tiêm phòng phải được trang bị quần áo bảo hộ, gang tay, khẩu
trang theo quy định. Người trực tiếp tiêm phòng phải có chuyên môn, nghiệp vụ phù
hợp,đã được tập huấn về công tác tiêm phòng vắc xin.

- Theo dõi đàn vật nuôi sau tiêm, xử lý nhanh các trường hợp sốc phản vệ khi
tiêm vắc xin (nếu có).

Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi thắc mắc xin phản hồi về cơ quan
chuyên môn: Phòng NN&PTNT và Trung tâm DV-KTNN huyện Tân Yên để
được giải đáp. Liên hệ với ĐC Phạm Thị Hường, SĐT 0856.560.001 khi lấy vắc
xin, hóa chất.

Đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT UBND huyện phụ trách khối NN (b/c);
- Phòng NN&PTNT huyện.

GIÁM ĐỐC

Dương Văn Long
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